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NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm công văn số:……./CV-KNĐL, ngày…../10/2026 của

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk)

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ Mô tả hàng
hóa/dịch vụ 

 Địa điểm giao
hàng/thực hiện Khối lượng Đơn vị tính

1 Nhiệt độ oC

- Trung tâm Kiểm
nghiệm Thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm

tỉnh Đắk Lắk – Trụ
sở chính (Địa chỉ:

75 Lê Duẩn, phường
Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk)
- Trung tâm Kiểm
nghiệm Thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm

tỉnh Đắk Lắk – Cơ
sở 2 (Địa chỉ: 103
Nguyễn Văn Linh,
phường Phú Yên,

tỉnh Đắk Lắk).

2 mẫu
2 Màu Pt/Co 2 mẫu
3 pH - 2 mẫu
4 BOD5 (20oC) mg/l 2 mẫu
5 COD mg/l 2 mẫu
6 Chất rắn lơ lửng mg/l 2 mẫu
7 Asen mg/l 2 mẫu
8 Thuỷ ngân mg/l 2 mẫu
9 Chì mg/l 2 mẫu
10 Cadimi mg/l 2 mẫu
11 Crom (VI) mg/l 2 mẫu
12 Crom (III) mg/l 2 mẫu
13 Đồng mg/l 2 mẫu
14 Kẽm mg/l 2 mẫu
15 Niken mg/l 2 mẫu
16 Mangan mg/l 2 mẫu
17 Sắt mg/l 2 mẫu
18 Tổng xianua mg/l 2 mẫu
19 Tổng phenol mg/l 2 mẫu
20 Tổng dầu mỡ khoán g mg/l 2 mẫu
21 Sunfua mg/l 2 mẫu
22 Florua mg/l 2 mẫu
23 Amoni (tính theo N) mg/l 2 mẫu
24 Tổng nitơ mg/l 2 mẫu
25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 2 mẫu
26 Clorua mg/l 2 mẫu
27 Clo dư mg/l 2 mẫu

28
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật
clo hữu cơ mg/l 2 mẫu

29
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật
phốt pho hữu cơ mg/l 2 mẫu

30 Tổng PCB mg/l 2 mẫu
31 Coliform vi khuẩn/100ml 2 mẫu
32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 2 mẫu
33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 2 mẫu

CĐT
điền

thông
tin STT
từ 1 trở
đi. Ví

dụ: 1, 2,
3,…

CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ
cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận

chuyển; Lắp đặt;...

CĐT điền thông tin mô tả
chi tiết thông số kỹ thuật

cho hàng hóa/dịch vụ

CĐT điền thông tin địa
điểm thực hiện giao

hàng/địa điểm thực hiện
dịch vụ.

Điền thông tin
khối lượng cần

yêu cầu. Tối đa 4
số thập phân sau

dấu '.' Ví dụ:
2.5992

CĐT điền thông tin
Đơn vị tính Ví dụ:
Cái; Chiếc; Lần...
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